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Các giai đoạn và mức độ 
Xác định giai đoạn ung thư là cho biết ung thư đã lan rộng đến đâu, trong khi xác định mức độ ung 

thư là cho biết tốc độ phát triển của ung thư. 

Giai đoạn 

Khi đã có chẩn đoán xác nhận mắc ung thư tuyến tụy, bước tiếp theo là xác định giai đoạn ung thư. 
Bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm để xác định kích thước khối u và xem liệu đã lan đến các phần khác của 
cơ thể hay chưa. Việc xác định giai đoạn ung thư sẽ giúp các chuyên gia y tế đưa ra phương án điều 
trị tốt nhất. 
 
Hệ thống TNM 
Có nhiều hệ thống phân loại khác nhau được sử dụng để xác định giai đoạn (phạm vi) của ung thư. Phổ 
biến nhất là hệ thống TNM do Ủy ban Liên hợp về bệnh Ung thư của Hoa Kỳ (American Joint Committee 
on Cancer) soạn thảo. Hệ thống TNM tập trung vào ba loại thông tin: khối u, hạch và di căn. 
 

T (tumor - khối u) 

• cung cấp thông tin về kích thước và vị trí của khối u ban đầu 
• xác định xem khối u có lan ra ngoài tuyến tụy vào các mạch máu gần 

đó hay không 
• thang điểm T0-T4 sẽ đo kích thước khối u 

o T0 = không có bằng chứng về khối u nguyên phát 
o T1-T4 = kích thước khối u (số càng cao có nghĩa là khối u  

càng lớn)  

 N (nodes - hạch) 

• xác định xem ung thư đã lan đến hạch bạch huyết chưa 
• thang điểm N0-N3 sẽ đo mức độ lan rộng đến các hạch 

o N0 = ung thư chưa lan đến hạch bạch huyết 
o N1-N3 = ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết (số càng cao 

có nghĩa là lan đến nhiều hạch hơn). 

M (metastasis -  
di căn) 

• xác định xem ung thư đã lan rộng (di căn) đến các phần khác của cơ 
thể (phổi, gan, v.v.) hay chưa 

• thang điểm M0-M1 sẽ đo xem ung thư đã di căn đến các phần khác 
của cơ thể chưa 

o M0 = ung thư chưa di căn sang các phần khác của cơ thể 
o M1 = ung thư đã di căn đến các phần khác của cơ thể. 

 
Bốn giai đoạn của ung thư 
Ngoài ra còn có hệ thống phân loại bốn giai đoạn của ung thư. Giống như hệ thống TNM, bốn giai đoạn 
khác nhau được sử dụng để xác định kích thước và mức độ lan rộng của ung thư trong cơ thể quý vị.  
 
Các giai đoạn ung thư tuyến tụy được đánh số từ 1 đến 4. 

• Giai đoạn 1: Ung thư còn nhỏ và chỉ nằm ở tuyến tụy và chưa lan đến các hạch bạch huyết 
hoặc các phần khác của cơ thể. 

• Giai đoạn 2: Ung thư bắt đầu lan ra ngoài tuyến tụy vào các mô xung quanh và/hoặc hạch bạch 
huyết. Ung thư chưa lan sang các cơ quan lân cận của cơ thể. 
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• Giai đoạn 3: Ung thư đã lan vào mô, mạch máu chính hoặc dây thần kinh xung quanh tuyến 
tụy. Ung thư có thể xuất hiện ở các hạch bạch huyết, nhưng chưa lan sang các phần khác của 
cơ thể. 

• Giai đoạn 4: Ung thư đã lan đến các cơ quan khác của cơ thể, chẳng hạn như gan, phổi hoặc 
xương. 

 
Phân loại mức độ 
Phân loại mức độ ung thư mô tả hình dạng của mẫu mô ung thư khi xem xét dưới kính hiển vi trong 
phòng thí nghiệm. Phân loại mức độ ung thư cũng có thể được mô tả theo thuật ngữ 'khả năng biệt 
hóa': khả năng biệt hóa cao (mức độ 1), khả năng biệt hóa vừa phải (mức độ 2) hoặc khả năng biệt 
hóa kém (mức độ 3).   

• Mức độ 1: Mô ung thư trông giống nhất với mô tụy bình thường. 
• Mức độ 2: Mô ung thư có mô tuyến tụy nằm giữa mức bình thường đến quá bất thường. 
• Mức độ 3: Mô ung thư có mô tuyến tụy quá mức bất thường. 

 
Việc phân loại mô ung thư giúp bác sĩ biết được ung thư có khả năng phát triển nhanh đến mức nào. 
Con số càng cao thì khả năng ung thư phát triển càng nhanh 
 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin qua số 03 9426 8880 hoặc email 
EHJreissatiFamilyPan@epworth.org.au. 
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